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	ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG QUẬN MÔN  SINH 

Thời gian làm bài: 90 phút




Câu 1:(4,0 điểm)
a.So sánh quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập.
b. Nêu những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của bạch cầu và tiểu cầu?

c. Giải thích vì sao máu O là máu chuyên cho, AB là máu chuyên nhận?

Câu 2:(4 điểm)

Thế hệ bố mẹ có các kiểu gen AABB; aabb. Em hãy trình bày phương pháp tạo ra kiểu gen AAbb. Biết rằng các gen trội hoàn toàn.

Câu 3. (4,0 điểm)

a. Bảng dưới đây biểu hiện các mối quan hệ giữa 2 loài A và B: 
	Trường hợp
	Được sống chung
	Không được sống chung

	
	Loài A
	Loài B
	Loài A
	Loài B

	1
	-
	-
	+
	+

	2
	+
	+
	-
	-

	3
	+
	0
	-
	0

	4
	-
	+
	+
	-

	Kí hiệu:    (+): có lợi.        (-): có hại.        (0): không ảnh hưởng gì.


Hãy xác định tên mối quan hệ giữa 2 loài A và B mỗi trường hợp nói trên?

b.Nêu đặc điểm các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh?

Câu 4. (4 điểm). 
Ở một loài thực vật, khi cho lai hai cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản được F1 đồng loạt một kiểu hình. Cho F1 giao phối, ở F2 thu được tỉ lệ:
3 cây thân cao, hoa tím, quả dài : 6 cây thân cao, hoa tím, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân thấp, hoa tím, quả dài : 2 cây thân thấp, hoa tím, quả tròn : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn.
Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1. Biết cả 3 tính trạng trên là tính trạng đơn gen, gen qui định màu sắc hoa liên kết hoàn toàn với gen qui định hình dạng quả và phân li độc lập với gen qui định chiều cao cây.
Câu 5. (4 điểm)
Một gen cấu trúc có 45 chu kì xoắn, và có G = 30% nhân đôi liên tiếp 6 đợt. Mỗi gen con phiên mã 3 lần, Mỗi phân tử mARN cho 5 ribôxôm trượt qua để tổng hợp prôtêin.

a) Khối lượng phân tử của gen là bao nhiêu?

b) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp để cho gen tái bản?

c) Số lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp để các gen con tổng hợp mARN là bao nhiêu?

d) Tính số lượng phân tử prôtêin được tổng hợp, số lượng axit amin mà môi trường cung cấp để tổng hợp nên các phân tử prôtêin.

e) Trong quá trình tổng hợp prôtêin đã giải phóng ra bao nhiêu phân tử nước và hình thành bao nhiêu liên kết peptit?
ĐÁP ÁN
Câu 1:(4,0 điểm)

a.So sánh quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập.

[image: image2.png]+ Gidng nhau:

- Péu c6 diéu kién nghiém dung giong: bé me dem lai phai thuan chiing
Ve céc cap tinh trang, tinh trang troi phai tréi hoan toan, sb lwong con lai
phai du lén.

- F, déuco su phén li tinh trang

-Sudi tmyén cac cap tinh trang déu dua trén 2 co ché: sy phan li cac
cap gen trong giam phén tao giao tir va sur t hop tu do trong thu tinh tao

ra hop tir.
+ Khéc nhau:
Quy luit phén li Quy luit phén li doc 1ap

- Phan anh su di truyéu ctia mot - Phan anh su di truyéu cua
cap tinh trang. hai cap tinh trang.
-F1 di hop mét cap gen taorahai | - Fy di hop hai cap gen tao ra
giao tir. bon giao tur.
- F, 62 kiéu hinh v6i ti 16 3 : 1, ¢6 | - F, c6 4 kiéu hinh véi ti 1&
4 t6 hop gen vdi 3 kiéu gen. 9:3:3:1,¢c6 16 t6 hop gen.
- Khong lam xuét hién bién dj t6 - Xuét hién bién dj t& hop.
hop.





b. Nêu những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của bạch cầu và tiểu cầu?

c. Giải thích vì sao máu O là máu chuyên cho, AB là máu chuyên nhận?

[image: image3.png]a/ Nhitng dac diém céu tao phu hop v6i chirc nang ciia bach céu va tiéu cau:
* Bach cdu: Bao vé co thé, tiéu diét vi khuén xam nhp vao co thé va TB gia
Pé thyc hién céc chic nang d6 bach cau c6 nhitng dic diém sau:

- Hinh thanh chan gia bao vay va tiéu diét vi khuin cing céc TB gia bing
cach thyc bao

- C6 kha ning thay déi hinh dang dé c6 thé di chuyén dén bat ki noi nao cia
56 bach céu con c6 kha nang tiét chit khéng thé tao kha ning dé
khéng va mién dich cho co thé.

co the.

* Tiéu cau:

- C6 clita men va d& v dé giai phong enzim khi co thé bj thuong, gitip cho
sy dong mdu

- Khi cham vao vét thuong, tiéu ciu v& giai phong enzim. Enzim cia tiéu
cdu cung v6i Ca™ bién protein hoa tan (cht sinh to méu)cia huyét twong
thanh cdc soi to mau.

- Cac soi to médu két thanh mang ludi 6m gitt cic TB méu tao thanh khéi mau
dong ngan vét dut mach méu dé mau khong chay ra ngoai niva.

b)Nh6m mau O 1a nhém mau chuyén cho vi trong nhém mau O chi ¢6 khing
thé, ko c6 khang nguyén nén khi truyén cho cac nhém méu khic khéng thé
ko di dé gay kich thich cho co thé nén ko két dinh héng ciu ng’ nhan.

- Nhém mau AB la nhém méu chuyén nhn vi trg nhom méu AB chi c6
khéng nguyén, ko c6 khéng thé nén khi truyén cho cac nhém méu khéc s&
gdy kich thich co thé, két dinh hdng cau.





Câu 2:(4 điểm)


Thế hệ bố mẹ có các kiểu gen AABB; aabb. Em hãy trình bày phương pháp tạo ra kiểu gen AAbb. Biết rằng các gen trội hoàn toàn.

[image: image4.png]- Cho lai hai co thé b, me c6 kiéu gen AABB, aabb véi nhau dugc thé
hé Fi:

P: AABBx aabb —» Fi: 100% AaBb
- Dé c6 kiéu gen AAbb can thuc hién phép lai gifra céc cd thé Fyvéi
nhau, tir 46 phan tich két qua F» xéc dinh c4 thé c6 kidu gen can tao.
- Cho F; lai v&i nhau: AaBb x AaBb duogc thé hé F; co ty lé kiéu hinh:

9A-B-: 3A-bb : 3aaB- : laabb

- Kiéu hinh 3A-bb c6 hai kiéu gen: AAbb va Aabb
- Vi vy dé chon ra kiéu gen AAbb thi cin thwc hién phép lai phan tich:
Cho cac ca the 6 kieu hinh A- bb lai véi ca thé ¢6 kiéu hinh mang tinh
trang 1an aabb, 16i theo dai iéng r& két qua cua timg cap lai.
- O cap lai nio ma con lai dong tinh 100% A-bb thi ¢4 thé A-bb do co
kiéu gen AAbb: AAbb x aabb —100% Aabb





Câu 3. (4,0 điểm)
a. Bảng dưới đây biểu hiện các mối quan hệ giữa 2 loài A và B: 
	Trường hợp
	Được sống chung
	Không được sống chung

	
	Loài A
	Loài B
	Loài A
	Loài B

	1
	-
	-
	+
	+

	2
	+
	+
	-
	-

	3
	+
	0
	-
	0

	4
	-
	+
	+
	-

	Kí hiệu:    (+): có lợi.        (-): có hại.        (0): không ảnh hưởng gì.


Hãy xác định tên mối quan hệ giữa 2 loài A và B mỗi trường hợp nói trên? 

b.Nêu đặc điểm các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh?

[image: image5.png]Truong hop 1: canh tranh.
Truong hop 2: cong sinh.
Truong hop 3: hoi sinh.
Truong hop 4: ki sinh.

Mot hé sinh thai hoan chinh ¢6 céc thanh phén chii yéu sau:

- Cac thanh phéin v6 sinh nhu dat da, nudc, tham muc...

- Sinh vat san xuét la thuc vat.

- Sinh vat tiéu thu g6n1 c6 dong vat an thuc vat va dong vat an thit.
- Sinh vét phén giai nhw vi khuén, ndm...





Câu 4. (4 điểm). 
Ở một loài thực vật, khi cho lai hai cá thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản được F1 đồng loạt một kiểu hình. Cho F1 giao phối, ở F2 thu được tỉ lệ:
3 cây thân cao, hoa tím, quả dài : 6 cây thân cao, hoa tím, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân thấp, hoa tím, quả dài : 2 cây thân thấp, hoa tím, quả tròn : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn.
      Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1. Biết cả 3 tính trạng trên là tính trạng đơn gen, gen qui định màu sắc hoa liên kết hoàn toàn với gen qui định hình dạng quả và phân li độc lập với gen qui định chiều cao cây.

[image: image6.png]‘Véy F, di hop 3 cdp gen Aa, Bb, Dd. ‘l

Xét chung ca 3 tinh trang: 2 cap gen Bb va Dd lién két hoan toan va phén |
li doc lap voi cap gen Aa.

6Fphanli3:6:3:1:2:1=(3:1)x(1:2:1)

‘Kiéu gen cia Fy 1a Aa Bd/bD ‘l

‘Kiéu gen ctia P: AA Bd/Bd x aa bD/bD ‘l

‘ hodc aaBd/Bd x AA bD/bD ‘l

[So dd lai: P : aa Bd/Bd x AA bD/bD |

[So d lai: P : AA Bd/Bd x aa bD/bD \.





Câu 5. (4 điểm)
Một gen cấu trúc có 45 chu kì xoắn, và có G = 30% nhân đôi liên tiếp 6 đợt. Mỗi gen con phiên mã 3 lần, Mỗi phân tử mARN cho 5 ribôxôm trượt qua để tổng hợp prôtêin.

a) Khối lượng phân tử của gen là bao nhiêu?

b) Tính số lượng nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp để cho gen tái bản?

c) Số lượng ribônuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp để các gen con tổng hợp mARN là bao nhiêu?

d) Tính số lượng phân tử prôtêin được tổng hợp, số lượng axit amin mà môi trường cung cấp để tổng hợp nên các phân tử prôtêin.

e) Trong quá trình tổng hợp prôtêin đã giải phóng ra bao nhiêu phân tử nước và hình thành bao nhiêu liên kết peptit?

a.  Khối lượng phân tử của gen là: 

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen bằng:

                            45 x 20 = 900 (Nu)

Vì mỗi nuclêôtit nặng trung bình 300đvC. Suy ra khối lượng phân tử của gen là:

                           900 x 300 = 270.000 đvC

b/ Dựa vào nguyên tắc bổ sung và theo giả thiết, ta có % và số lượng mỗi loại nuclêôtit của gen là:  G = X = 30% , T = A = 20%   

                 => suy ra: A = T = 900 x 20% = 180 (Nu)

                                  G = X = 900 x 30% = 270 (Nu)

- Số lượng nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen tái bản 6 đợt liên tiếp là:

                                  A = T = (26- 1) x 180 = 63 x 180 = 11340 (Nu)

                                  G = X = (26- 1) x 270 = 63 x 270 = 17010 (Nu)

c/ Số lượng phân tử mARN các gen con tổng hợp được:

                                 64 x 3 = 192 (mARN)

- Số lượng ribônuclêôtit cần cung cấp để tổng hợp 1 phân tử mARN là:

                                900 : 2 =  450 (ribônuclêôtit)

- Tổng số ribônuclêôtit cần cung cấp để tổng hợp nên 192 mARN là:

                           450 (Rib) x 192 = 86400 (ribônuclêôtit)

d/ Mỗi phân tử mARN có 5 ribôxôm trượt qua sẽ tổng hợp được 5 phân tử prôtêin. Suy ra số lượng phân tử prôtêin được tổng hợp từ 192 mARN là:

                            192 x 5 = 660 (prôtêin)

- Số lượng axít amin cần cung cấp để tổng hợp nên 1 phân tử prôtêin là:

                           (450 : 3) – 1 = 149 (axít amim)

 - Số lượng axít amin cần cung cấp để tổng hợp nên 660 prôtêin:

                                 149 x 660 = 98340  (axít amim)

e/ Để tổng hợp được 1 phân tử prôtêin gồm có 149 axít amim cần phải giải phóng ra149 - 1 = 148 phân tử nước để hình thành nên 148 liên kết pep tít. Suy ra số lượng phân tử nước được giải phóng khi tổng hợp 660 phân tử prôtêin là:

                                      148 x 660 = 97680 (phân tử nước)

- Suy ra số liên kết pep tít được hình thành bằng số phân tử nước được giải phóng ra trong quá trình hình thành các liên kết pép tít = 97680 liên kết pep tít
